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     UBND tỉnh Sóc Trăng                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           ************* 
          Số:     /CV.NN.04                                               Sóc Trăng, ngày    tháng    năm 2004 
  

- Thực hiện hướng dẫn của Chương trình hợp tác quốc tế (ISG) về việc lập kế hoạch hoạt động của các nhóm 
đối thoại chính sách từ tháng 8/2004 đến tháng 12/2005. Nhóm đối thoại chính sách tỉnh Sóc Trăng lập kế hoạch 
tóm tắt hoạt động của mình theo phương pháp QLDTKQ có lồng ghép CPRGS như sau: 

 
KHUNG LOGIC CÔNG VIỆC 

 

MÔ TẢ TÓM TẮT KẾT QUẨ MONG ĐỢI ĐO LƯỜNG VIỆC THỰC 
HIỆN 

CÁC GIẢ ĐỊNH, 
RỦI RO 

1. Mục tiêu chung: 
1. Tăng cường năng lực lập kế 
hoạch theo phương pháp 
QLDTKQ có lồng ghép chiến 
lược tăng trưởng toàn diện với 
XĐGN (CPRGS) 
 
 
 
 
 
2. Tăng cường sự phối hợp chiều 
dọc: Địa phương - Trung ương, 
Nhà tài trợ trong và ngoài nước 
 
 

Kết quả mong đợi 
- Kế họach 5 năm xây dựng 
theo phương pháp 
QLDTKQ có lồng ghép 
CPRGS được HĐND & 
UBND tỉnh phê duyệt 
 
 
 
 
 
- Thông tin về  mục tiêu 
phát triển nông thôn Sóc 
Trăng giai đoạn 2006 – 
2010; các chính sách 
khuyến khích đầu tư, các 
DA kêu gọi đầu tư. 

Chỉ số theo dõi 
- Kế hoạch 5 năm xây dựng 
phát triển Ngành được phê 
duyệt 
 
 
 
 
 
 
 
- Số lượng các thông tin, các 
chính sách, các dự án 
khuyến khích đầu tư…được 
cập nhật và truy cập trên 
trang web của Ngành 
 

Giả định 
- Có sự ủng hộ của 
Lãnh đạo và hỗ trợ của 
các cơ quan có liên 
quan, nhất là các cơ 
quan Trung ương 
Rủi ro 
- Chưa có nguồn kinh 
phí hỗ trợ cho việc 
thực hiện kế hoạch 
 
Giả định 
- Có sự ủng hộ của 
Lãnh đạo và hỗ trợ của 
các cơ quan có liên 
quan, nhất là các cơ 
quan Trung ương 
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Rủi ro 
- Các chính sách, dự 
án chưa thực sự thu 
hút nhà đầu tư 
- Chưa đủ kinh phí để 
thực hiện 

Mục tiêu cụ thể 
- Đào tạo được nhiều cán bộ lập 
kế hoạch theo phương pháp 
QLDTKQ có lồng ghép CPRGS: 
30 cán bộ cấp tỉnh, 18 cán bộ 
cấp huyện, 214 cán bộ cấp xã 
 
 
- Xây dựng được trang web của 
Ngành, đưa các thông tin về mục 
tiêu phát triển nông nghiệp nông 
thôn, các chính sách, dự án kêu 
gọi đầu tư lên trang Web; lập kế 
hoạch 5 năm phát triển Ngành 
 
- Các trang thiết bị cần thiết cho 
việc lập kế hoạch, xử lý thông 
tin được được trang bị đầy đủ 
 
 

Kết quả Mong đợi 
- Cán bộ được đào tạo áp 
dụng tốt việc lập kế hoạch 
theo phương pháp 
QLDTKQ có lồng ghép 
CPRGS 
 
 
- Xây dựng được cơ sở dữ 
liệu chung của Ngành 
 
 
 
 
 
- Các trang thiết bị được 
trang bị đáp ứng nhu cầu 
lập kế hoạch theo phương 
pháp QLDTKQ có lồng 
ghép CPRGS. 
 

Chỉ số theo dõi 
- Số lượng Cán bộ được đào 
tạo 
 
 
 
 
 
- Số lượng các kế hoạch, 
chính sách, dự án kêu gọi 
đầu tư được đưa lên trang 
Web 
 
 
 
- Số lượng các trang thiết bị 
được mua sắm 

Giả định 
- UBND tỉnh và ISG 
có đủ khả năng hỗ trợ 
Ngành 
 
Rủi ro 
- Phương pháp mới 
chưa được phổ biến 
kịp thời 
- Cán bộ chưa áp dụng 
tốt phương pháp trên 
- Chưa có kinh phí 
thực hiện 
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2. Các họat động:  
- Đào tạo cho cán bộ trong 
Ngành Nông nghiệp lập kế 
hoạch theo phương pháp 
QLDTKQ có lồng ghép CPRGS: 
30 cán bộ cấp tỉnh (01 lớp), 18 
(01 lớp) cán bộ cấp huyện, 214 
cán bộ cấp xã (02 lớp) 
 
- Thu thập số liệu xử lý Số liệu 
điều tra, lập kế hoạch 5 năm 
phát triển Ngành (2006-2010), 
các chính sách, các dự án kêu 
gọi đầu tư. 
 
 - Tổ chức Hội thảo tham vấn 
các Bộ, ngành TW, các Nhà đầu 
tư: 
+ Tổ chức 3 cuộc Hội thảo cấp 
tỉnh, 9 cuộc hội thảo cấp huyện 
để đóng góp vào kế hoạch 5 năm 
theo phương pháp QLDTKQ có 
lồng ghép CPRGS. 
- Trình phê duyệt kế hoạch 
- Xây dựng trang Web của 
Ngành. 
- Duy trì Theo dõi, giám sát, 
đánh giá quá trình thực hiện, cập 
nhật thông tin lên mạng. 
- Mua sắm thiết bị: Laptop, 
Projector, Server 

Kết quả trước mắt 
- Cán bộ được tập huấn 
nâng cao năng lực tiếp cận 
được với phương pháp mới, 
các phương tiện  hiện đại, 
phục vụ tốt cho công tác 
quy hoạch và kế hoạch của 
Ngành trong thời gian tới. 
 
- Xây dựng được cơ sở dữ 
liệu của Ngành 
 
 
 
 
- Kế hoạch 5 năm đi vào 
thực hiện có hiệu quả  và 
đem lại lợi ích đáng kể và 
kinh tế và xã hội, góp phần 
phục vụ cho công tác quy 
hoạch và kế hoạch của 
Ngành Nông nghiệp & 
PTNT đi vào chiều rộng và 
cả chiều sâu. 
 
 
- Các thiết bị, phương tiện 
đáp ứng được yêu cầu lập 
kế hoạch của Ngành theo 
phương pháp QLDTKQ có 
lồng ghép CPRGS 

Chỉ số theo dõi 
- Số lượng Cán bộ tập huấn 
có thể áp dụng được phương 
pháp lập kế hoạch theo 
phương pháp QLDTKQ có 
lồng ghép CPRGS. 
 
 
 
- Các mục tiêu, các DA, các 
chính sách được đưa lên 
trang Web của Ngành 
 
 
 
- Số lượt cán bộ tham gia 
cuộc hội thảo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Số lượng thiết bị được mua 
sắm 
 
 
 

Giả định:  
- Được sự ủng hộ, giúp 
đỡ, hỗ trợ của các tổ 
chức trong và ngoài 
nước 
- Kế hoạch được phê 
duyệt 
Rủi ro: Thiếu nguồn 
vốn thực hiện 
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LỊCH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 
 

Năm 2004 Năm 2005 Mục tiêu/Kết quả/hoạt động Trách Nhiệm 8  9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Tăng cường sự phối hợp chiều dọc Địa phương - Trung ương, Nhà tài trợ trong và ngoài nước 
- Xây dựng trang Web của 
Ngành 

- Sở NN & PTNT 
 

                 

- Theo dõi, đánh giá quá trình 
thực hiện cập nhật thông tin 

- Sở NN & PTNT 
 

                 

- Tổ chức Hội thảo cấp tỉnh, 
huyện để đóng góp vào kế 
họach 5 năm theo theo 
phương pháp mới. 

- Văn phòng ISG 
- Sở NN & PTNT 
- Nhóm đối thoại 

                 

2. Tăng cường năng lực lập kế hoạch theo có lồng ghép CPRGS 
- Đào tạo cho cán bộ trong 
ngành Nông nghiệp lập KH 
theo phương pháp mới 

- Văn phòng ISG 
- Sở NN & PTNT 
- Nhóm đối thoại 

                 

- Thu thập, xử lý số liệu - Sở NN & PTNT 
- Nhóm đối thoại                  

- Lập kế hoạch 5 năm phát 
triển nông thôn Sóc Trăng  
theo phương pháp theo 
phương pháp mới 

- Sở NN & PTNT 
- Sở KH - ĐT 
- Sở NN & PTNT 

                 

- Mua sắm thiết bị: Laptop, 
Projector, Server 
 

- Sở NN & PTNT 
(ISG hỗ trợ) 
- Nhóm đối thoại 

                 

- Trình phê duyệt kế hoạch - Sở NN & PTNT 
- Sở KH - ĐT 
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CÂY MỤC TIÊU 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

   
 

 
 
  

 
  

 
 
 

 
 

  

Tăng cường sự phối hợp chiều dọc địa phương-TW-Nhà 
tài trợ trong và ngoài nước 

Thông tin về mục tiêu phát triển nông thôn Sóc Trăng 
2006-2010, các chính sách, Dự án kêu gọi đầu tư ... 

Tạo được hệ thống cơ sở 
dữ liệu của Ngành 

Lấy ý kiến các nhà tư 
vấn các Bộ, Ngành 

MỤC TIÊU 

PHƯƠNG TIỆN

Xây dựng trang Web của 
Ngành 

Các trang thiết bị cần 
thiết được mua sắm 

Tổ chức các cuộc hội 
thảo 

Các Kế hoạch, CS, 
DA phát triển NN-NT 

2006-2010 

Kết quả mong đợi 
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CÂY MỤC TIÊU 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  Đào tạo cán bộ lập kế 

hoạch theo phương pháp 
lập kế hoach mới 

Trang bị các thiết bị 
phục vụ tốt cho việc lập 

kế hoạch 

Tăng cường năng lực lập kế hoạch theo phương pháp 
phương pháp QLDTKQ có lồng ghép CPRGS

Xây dựng Kế hoạch 5 năm phát triển Ngành theo 
phương pháp QLDTKQ có lồng ghép CPRGS  

Cán bộ xây dựng kế 
hoạch áp dụng tốt 

phương pháp lập kế 
hoach mới  

MỤC TIÊU 

PHƯƠNG TIỆN 

Có sự tham gia của các 
đoàn thể và người dân 

Kết quả mong đợi 
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KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HỌACH 
 

Mục tiêu/Kết quả/hoạt động Trách Nhiệm Kinh phí thực hiện Nguồn kinh phí 
1. Tăng cường sự phối hợp chiều dọc Địa phương - Trung ương, Nhà tài trợ trong và ngoài nước 
- Xây dựng trang Web của Ngành - Sở NN & PTNT 

 86.000.000 đ - UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT 

- Duy trì, Theo dõi, đánh giá quá 
trình thực hiện cập nhật thông tin 

- Sở NN & PTNT 
 6.000.000 đ - Sở Nông nghiệp & PTNT 

- Thu thập, xử lý số liệu, tổng 
hợp, Lập kế hoạch 5 năm phát 
triển nông thôn Sóc Trăng theo 
phương pháp mới 

- Sở NN & PTNT 
- Sở KH-ĐT 
- Nhóm đối thoại 100.000.000 đ - Đề nghị ISG hỗ trợ 

2. Tăng cường năng lực lập kế hoạch phương pháp QLDTKQ có lồng ghép CPRGS 
- Đào tạo cho cán bộ trong ngành 
Nông nghiệp lập KH theo 
phương pháp QLDTKQ có lồng 
ghép CPRGS 

- Văn phòng ISG 
- Sở NN & PTNT 
- Nhóm đối thoại 300.000.000 đ - Đề nghị ISG hỗ trợ 

- Tổ chức Hội thảo cấp tỉnh, 
huyện để đóng góp vào kế họach 
5 năm theo phương pháp 
QLDTKQ có lồng ghép CPRGS 

- Văn phòng ISG 
- Sở NN & PTNT 
- Nhóm đối thoại 120.000.000 đ - Đề nghị ISG hỗ trợ 

- Mua sắm thiết bị: Laptop, 
Projector, Server 

- Sở NN & PTNT 
- Nhóm đối thoại 200.000.000 đ - Đề nghị ISG hỗ trợ 

- Hỗ trợ nhóm đối thoại 16 tháng  9.600.000 đ - Đề nghị ISG hỗ trợ 
Tổng kinh phí  821.600.000 đ  

 
Nơi nhận:                   GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 
- Như trên; 
- Lưu HC, KH, CS 


